
 

 

 

 

 

 

Câu 1.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Để đọc các số có ba chữ số, ta đọc lần lượt từ hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. 

Cách giải: 
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Nối cách đọc với cách viết số tương ứng. 

 

 

 



 

Câu 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Quan sát tia số ta thấy các số liền sau hơn số liền trước 1 đơn vị. Từ đó ta điền được các số còn thiếu vào ô 

trống. 

Cách giải: 

 

Bài 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Quan sát ví dụ mẫu, em viết các số tương ứng và cách đọc số theo các số trăm, chục, đơn vị đã cho. 

Cách giải: 

Số? 

 

 

 

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu): 

 

 

 

 



 

 

Bài 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Xác định số trăm, số chục, số đơn vị của các số trên mỗi ngôi nhà rồi tô màu theo yêu cầu của bài toán. 

Cách giải: 

Ngôi nhà số 764 gồm 7 trăm, 6 chục và 4 đơn vị: tô màu vàng 

Ngôi nhà số 345 gồm 3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị: tô màu đỏ 

Ngôi nhà số 647 gồm 6 trăm, 4 chục và 7 đơn vị: tô màu da cam. 

Ngôi nhà số gồm 453 gồm 4 trăm, 5 chục và 3 đơn vị: tô màu xanh. 
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Tô màu vào mỗi ngôi nhà theo chỉ dẫn. 

 

 


